
TT Môn Tên Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Mã GV SĐT GVCN
1 T. Anh Huỳnh Trọng Thu 10A1 55 0814267267
2 Văn Phạm Thị Thủy 10A2 40 0935221284
3 Hóa Nguyễn Đắc Ninh 10A3 22 0981560179
4 Địa Lê Thị Tuyết 10A4 49 0976297008
5 Địa Đỗ Tiến Lộc 10A5 50 0974144226
6 Văn Vương Thị Vân 10A6 36 0346607969
7 Địa Hoàng Thị Trang 10A7 51 0974144226

8 Hóa Lê Thị Lý 11A1 21 0972797595

9 T.Anh Nông Thị Phương Thanh 11A2 57 0948714748

10 Văn Nguyễn Thị Phương 11A3 41 0946503656

11 Sinh Nguyễn Thị Liên 11A4 32 0937602009

12 Văn Đặng Thị Tuyết 11A5 37 0395791890

13 Hóa Lê Minh Thuyết 11A6 4 0979559089

14 Sử Nguyễn Thị Thủy 11A7 46 0986033869

15 GDCD Trần Thị Phương Thảo 11A8 47 0985744683

16 Toán Đỗ Anh Đức 12A1 8 0365870948

17 Văn Võ Thị Hải Yến 12A2 7 0909469227

18 Toán Trần Thanh Tùng 12A3 42 0974919493

19 Văn Hồ Thị Lý 12A4 39 0392848489

20 Sử Nguyễn Thị Thanh Huyền 12A5 45 0905297737

21 Hóa Văn Thị Thu Hà 12A6 24 0975559077

22 Hóa Đồng Thị Huyền 12A8 23 0943687974

23 Toán Niê Thị Kim Dung 12A9 10 0905819089

24 Hóa Hồ Thị Kim Sa 12A10 26 0979641667

25 Sử Thái Thị Vũ Quỳnh 12A12 44 0912642879
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TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG



TT Tên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới Dân tộc Học sinh trường THCS Lớp SĐT  HS
1 ANH  PHAN SỸ TUẤN ANH 21/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0985005479
2 BẢO  CHÂU HỒ GIA BẢO 21/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0973171879
3 CẨM  TẠ THỊ NHƯ CẨM 18/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0363250619
4 ĐỨC  NGUYỄN HỮU ĐỨC 26/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 Không có sđt
5 DŨNG  HÀ HUY DŨNG 01/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0392335249
6 DŨNG  TRẦN ĐỨC DŨNG 04/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0972421747
7 DƯƠNG  NGUYỄN THÙY DƯƠNG 15/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0911098333
8 DƯƠNG  PHAN THỊ THÙY DƯƠNG 20/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A1 0357163802
9 HIẾU  LÊ VŨ TRUNG HIẾU 21/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0989333511
10 HIẾU  NGUYỄN MINH HIẾU 15/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0945935617
11 HOÀNG  LÊ TRÍ HOÀNG 18/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A1 0829075279
12 HOÀNG  NGUYỄN MINH HOÀNG 31/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0353830441
13 HÙNG  NGUYỄN ĐỨC HÙNG 02/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0941734769
14 HƯƠNG  VŨ THỊ MAI HƯƠNG 22/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A1 0382238812
15 HUYỀN  ĐẶNG THỊ KHÁNH HUYỀN 06/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0395983200
16 HUYỀN  THIỀU THỊ NGỌC HUYỀN 16/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0943072125
17 HUYỀN  MAI THỊ HUYỀN 13/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0905364856
18 KHUÊ  NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ 17/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A1 0386580877
19 LINH  NGUYỄN THÙY LINH 12/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0944710308
20 LINH  HỒ VŨ VY LINH 12/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0834969659
21 LINH  VÕ THỊ HỒNG LINH 25/08/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0986420318
22 LINH  TRẦN BÌNH PHƯƠNG LINH 09/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0395234378
23 LINH  NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 18/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A1 0329337100
24 LINH  PHẠM HOÀNG THÙY LINH 01/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A1 0949840983
25 NGỌC  ĐOÀN BÍCH NGỌC 28/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0363245077
26 NGUYÊN  HOÀNG THỊ THẢO NGUYÊN 26/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0913387778
27 NGUYÊN  NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 21/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0978635550
28 NGUYỆT  TRẦN ÁNH NGUYỆT 05/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0353827366
29 NHẬT  NGUYỄN THÀNH NHẬT 15/06/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0982739869
30 NHI  NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 07/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0326652590
31 NHI  NGUYỄN NGỌC NHI 10/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0933613953
32 PHÁT  ĐÀM HÀ MINH PHÁT 14/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0368048976
33 PHONG  PHẠM QUẾ PHONG 02/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0989406667
34 PHÚC  ĐỖ THỊ PHÚC 05/08/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A1 0379526778
35 QUYÊN  BÙI THỊ LỆ QUYÊN 13/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A1 0986226908
36 THƯƠNG  HOÀNG THỊ HOÀI THƯƠNG 25/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0943093577
37 TRÂM  PHẠM THÙY TRÂM 11/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0983844037
38 TRANG  GIANG THỊ HUYỀN TRANG 03/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0945980378
39 TRÚC  LƯU THANH TRÚC 19/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0949609175
40 TÚ  NGUYỄN BÁ TÚ 18/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0326666115
41 TÙNG  HOÀNG LÊ QUANG TÙNG 01/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A1 0362459700
42 UYÊN  LÊ TỐ UYÊN 01/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0352279904
43 VŨ  TRẦN CÔNG NGUYÊN VŨ 08/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0366989608
44 VY  HỒ THỊ TƯỜNG VY 02/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A1 0982739808

Tỉ lệ nam/nữ/dân tộc 17 27 0 35 8
1 ANH  NGUYỄN THỊ VÂN ANH 22/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0375349787
2 ANH  NGUYỄN TUẤN ANH 17/06/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0826735779
3 ANH  TRƯƠNG THẾ ANH 04/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0395878091
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4 BẢO  CAO HOÀI  BẢO 24/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A2 0966099030
5 BYĂ  H - ĐUEL BYĂ 13/07/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0678560638
6 ĐẮC TRẦN NGUYỄN TÂM ĐẮC  Nam Kinh 10A2
7 ĐẠT QUÁCH TIẾN ĐẠT Nam Kinh 10A2
8 DIỆU  H' NIÊ DIỆU 21/07/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A2 0962284620
9 DUY  PHÙNG ĐĂNG  DUY 02/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A2 0942187445
10 GIANG  ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG 17/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0398186543
11 HẢI  HỨA HOÀNG HẢI 27/06/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0979582416
12 HẠNH  PHAN THỊ NGUYÊN HẠNH 09/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0944508182
13 HIẾU  THÁI HỮU  HIẾU 09/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A2 0333942511
14 HÒA  TRẦN CAO THÁI HÒA 14/06/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10A2 Không có sđt
15 HOÀI  BÙI THỊ HOÀI 05/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0336916340
16 HÙNG  NGUYỄN VĂN HÙNG 09/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0353631264
17 HƯNG  ĐẶNG DUY HƯNG 17/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0355758427
18 HUY  CAO VĂN HUY 25/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0824253160
19 KHÁNH  VŨ NAM  KHÁNH 07/09/2006 Hưng Yên Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A2 0985896118
20 LIỀN  THÀO QUÁN  LIỀN 30/09/2006 Lào Cai Nam Mông THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A2 0329423129
21 LIM  H' NIÊ LIM 12/09/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A2 0378111795
22 LINH  PHẠM THỊ HỒNG LINH 20/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0988082502
23 LINH  NGUYỄN VŨ  LINH 26/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A2 0941328625
24 LOAN  ĐẶNG THỊ KIM LOAN 14/06/2006 Đắk Lắk Nữ Dao PTDTNT THCS Eakar - Huyện Ea Kar 10A2 0964403048
25 LY  NGUYỄN PHAN CẨM LY 10/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0903574478
26 LY  PHẠM THỊ  LY 21/08/2006 Thanh Hóa Nữ Mường THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A2 0946807177
27 NAM  TRẦN HOÀNG NAM 06/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0945652990
28 NAM  NGUYỄN HỮU NAM 05/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0949937212
29 NHÂN  TRẦN THIỆN NHÂN 19/11/2006 Kiên Giang Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 Không có sđt
30 NHẠN  HÀ THỊ THU  NHẠN 20/09/2006 Đắk Lắk Nữ Thái THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0393475568
31 NIU  H' BKRÔNG NIU 11/09/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A2 0366632422
32 PHÚC  PHAN ĐÌNH PHÚC 07/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0946122722
33 QUÂN  HÀ DOÃN QUÂN 27/08/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0965405753
34 QUYẾT  THẨM NÔNG QUYẾT 27/09/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0369777542
35 TÂM  NGUYỄN KHÁNH TÂM 04/08/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0386450371
36 THÀNH  LÊ TIẾN THÀNH 03/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0367939153
37 THẢO  NGUYỄN THÚY PHƯƠNG THẢO 21/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0337262651
38 THÔNG  HỒ PHÚC THÔNG 03/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0836669779
39 TÍN  NGUYỄN QUỐC TÍN 08/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0349899273
40 TÌNH  HOÀNG THỊ TÌNH 26/05/2005 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0395551645
41 TUẤN  HOÀNG TUẤN 26/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0859443348
42 TUYẾT  NGUYỄN THỊ TUYẾT 28/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0347930004
43 VY  HÀ NGUYỄN KHÁNH VY 25/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0848278382
44 VY  HỒ THỊ ÁNH VY 28/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A2 0327717387
45 VY  PHAN DƯƠNG HÀ VY 12/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A2 0941642393
46 XOAN  H' NIÊ XOAN 18/05/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A2 0832603401

Tỉ lệ nam/nữ/dân tộc 24 22 13 16 15
1 ANH  HÀ THỊ MINH ANH 17/08/2006 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0975904158
2 ÁNH  TRƯƠNG THỊ ÁNH 23/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0358800106
3 CHÂU  HÀ THỊ QUỲNH CHÂU 20/11/2006 Đắk Lắk Nữ Thái THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0399056375
4 ĐẠT  NGUYỄN DUY ĐẠT 02/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0949231177
5 DŨNG  CHU TRỌNG DŨNG 16/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0365646062
6 DƯƠNG  VŨ HẢI DƯƠNG 24/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0374727360
7 DƯƠNG  TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 02/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A3 Không có sđt
8 GIANG  MLÔ H- GIANG 28/05/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0363890027



9 HẰNG  LÊ THỊ HẰNG 23/07/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A3 0368002796
10 HÓA  NGUYỄN CÔNG HUẾ  HÓA 21/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A3 0394668856
11 HÙNG  PHẠM TUẤN HÙNG 12/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0825086779
12 HÙNG  LĂNG VĂN HÙNG 17/07/2006 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám - Huyện Ea Kar 10A3 0392015654
13 HƯƠNG  HỨA THỊ HƯƠNG 16/06/2006 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0352083443
14 HƯỜNG  TRIỆU THÚY HƯỜNG 24/04/2006 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0979298953
15 HUY  BÙI QUANG  HUY 11/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A3 0969030055
16 KHÁNH  NGUYỄN DUY KHÁNH 16/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0386410816
17 LỆ  NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 13/09/2006 Quảng Bình Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0345343155
18 LỘC  HUỲNH TẤN LỘC 16/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0585593272
19 LY  TRẦN THỊ CẨM LY 14/07/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0352815402
20 MẠNH  LÂM VĂN MẠNH 07/06/2006 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám - Huyện Ea Kar 10A3 0946189496
21 MINH  CAO ANH NHẬT MINH 21/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0388663116
22 NGÂN  NGUYỄN THỊ HÀ NGÂN 15/07/2006 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0383167868
23 NGỌC  HOÀNG THỊ THU NGỌC 17/06/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0396094566
24 NGUYỄN  DƯƠNG CHÍ NGUYỄN 13/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 Không có sđt
25 NHUNG  LÊ THỊ NHUNG 01/07/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A3 0989175023
26 NIÊ  Y - BLẼAH NIÊ 11/04/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0342112968
27 ÔN  H' NIÊ ÔN 06/08/2005 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A3 0339323225
28 PHÁT  NGUYỄN CẢNH PHÁT 17/08/2006 Nghệ An Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0364406304
29 PHÔI  H' NIÊ PHÔI 10/08/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A3 0822948076
30 PHONG  HÀ MINH PHONG 11/08/2006 Đắk Lắk Nam Thái THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0345953124
31 PHỤNG  ĐẶNG HUY PHỤNG 17/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0966823726
32 QUANG  VŨ ĐÌNH QUANG 25/06/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 Không có sđt
33 SƠN  VŨ VĂN TRƯỜNG SƠN 22/02/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0342421529
34 SƠN  NGUYỄN TRỌNG NAM SƠN 06/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0345491245
35 TÂM  LÊ THỊ MINH TÂM 07/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0978293319
36 THÀNH  NGUYỄN QUANG THÀNH 11/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0828814679
37 THÀNH NGUYỄN TẤT THÀNH Nam Kinh 10A3
38 THIỆN  LÊ ĐÀO DIỆU THIỆN 09/08/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0989349027
39 THƠ  HOÀNG THỊ KIM THƠ 22/07/2006 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A3 0935661729
40 THÚY  MAI THỊ THANH THÚY 28/06/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0382750588
41 TRANG  TRỊNH HUYỀN TRANG 05/06/2006 Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A3 0332060577
42 TRUNG  NGUYỄN ĐÌNH CHÍ TRUNG 12/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0982285767
43 TUẤN  LÊ VĂN TUẤN 24/06/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0333731819
44 TUYẾT  DƯƠNG THỊ TUYẾT 13/08/2006 Nghệ An Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A3 0344820437
45 VŨ  NGUYỄN HUY VŨ 02/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A3 0367874546

Tỉ lệ nam/nữ/dân tộc 24 21 13 19 14
1 AN  HẠ DUY AN 25/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0975075683
2 ANH  ĐỖ TUẤN ANH 21/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 Không có sđt
3 BÍCH  PHẠM THỊ BÍCH 07/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0985097681
4 BÔRA  H' MLÔ BÔRA 26/10/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An - Huyện Ea Kar 10A4 0769503105
5 CHINH  Y BKRÔNG CHINH 12/04/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A4 0329710612
6 CƯỜNG  HỒ ĐỨC CƯỜNG 18/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0965344508
7 ĐẠT  NGUYỄN TẤN ĐẠT 10/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0334506155
8 ĐỨC PHẠM THANH ĐỨC Nam Kinh 10A4
9 DUNG  HỒ THỊ DUNG 05/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0369431746
10 DƯƠNG  LƯƠNG ĐĂNG DƯƠNG 02/06/2005 Đắk Lắk Nam Mường THCS Phan Đình Phùng - Huyện Ea Kar 10A4 Không có sđt
11 DƯƠNG  NGUYỄN CÔNG THÙY DƯƠNG 22/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0353775555
12 HẬU  VŨ THỊ HẬU 03/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0369603481
13 HẬU  NGUYỄN HỮU HẬU 16/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0986963098
14 HOÀI  HÀ VĂN HOÀI 23/05/2006 Đắk Lắk Nam Thái THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0353827459



15 HUẾ  NGUYỄN THỊ HUẾ 05/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0977609974
16 HUYỀN  NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 19/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0856756779
17 LAN  HỜ THỊ  LAN 14/05/2004 Đắk Lắk Nữ Mông THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A4 0363044342
18 LY  DƯƠNG THỊ KHÁNH LY 24/05/2006 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0942728433
19 MINH  THÁI VĂN MINH 22/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0915694107
20 MINH  GIANG VĂN MINH 06/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0973914137
21 NA  LƯƠNG HÀ LY NA 06/05/2006 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0358330981
22 NGUYỆT  THÁI THỊ NGUYỆT 04/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0356304894
23 PHAL  MLÔ H- PHAL 20/05/2006EA KAR, ĐĂK LĂKNữ Ê-đê PTDTNT THCS Eakar - Huyện Ea Kar 10A4 0946784420
24 PHÚC  HOÀNG TRƯỜNG PHÚC 09/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An - Huyện Ea Kar 10A4 0915174402
25 PHỤNG  NGUYỄN VĂN PHỤNG 21/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0353502607
26 QUANG ĐÀO NGỌC QUANG Nam Kinh 10A4
27 QUYẾT  PHÙNG THANH  QUYẾT 04/04/2006 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A4 0346644730
28 QUỲNH  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 20/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0367726024
29 SINA  H' MLÔ SINA 05/05/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Hoàng Hoa Thám - Huyện Ea Kar 10A4 0368449173
30 SINH  LỤC VĂN SINH 31/05/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0384361232
31 TÂM  NGUYỄN THÀNH TÂM 07/05/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0334982604
32 TÂM  NGUYỄN ĐỨC TÂM 14/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0942192018
33 THÀNH  PHAN THỊ THÀNH 05/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0986649219
34 THẢO  NGUYỄN THỊ THANH THẢO 05/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0334435859
35 THẢO  PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 04/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0946639099
36 TRÂN  NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂN 01/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0888407776
37 TRANG  PHAN THỊ QUỲNH TRANG 23/06/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0362450857
38 TRÍ  NGUYỄN MINH  TRÍ 03/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0966264123
39 TRINH  LÝ THỊ YẾN  TRINH 05/05/2006 Đắk Lắk Nữ Dao THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A4 0916915660
40 TRƯỜNG  HỒ PHÚC TRƯỜNG 10/06/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0918683435
41 TRƯỜNG  HOÀNG NHẬT  TRƯỜNG 06/04/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A4 Không có sđt
42 VÂN  BÙI THỊ THẢO VÂN 04/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A4 0377902407
43 VŨ TRẦN VĂN LONG VŨ  Nam Kinh 10A4
44 VỸ  TRẦN TRIỆU VỸ 22/05/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A4 0988872174
45 YẾN  NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 02/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A4 0905318137

Tỉ lệ nam/nữ/dân tộc 23 22 14 16 15
1 ANH  HOÀNG NGỌC ANH 12/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0905056942
2 BẢO  NGÔ QUỐC BẢO 17/11/2006 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám - Huyện Ea Kar 10A5 0378851772
3 BARA  H' NIÊ BARA 23/02/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A5 0849168076
4 BYĂ  H' - DIM -  BYĂ 08/03/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0356904831
5 BYĂ  H - DOANH BYĂ 21/03/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0375625751
6 CHÁNG  VÀNG A  CHÁNG 10/02/2006 Đắk Lắk Nam Mông THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A5 0843887785
7 CHÂU  HOÀNG HỨA HẢI CHÂU 31/08/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0382630309
8 CÔNG  Y NIÊ CÔNG 27/04/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A5 0948192141
9 ĐẠT  NGUYỄN HỮU ĐẠT 28/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0987954488
10 ĐỨC  NGUYỄN VĂN  ĐỨC 23/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A5 0935397105
11 DUÊN  H' NIÊ DUÊN 16/02/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A5 0392896244
12 DŨNG  LÊ QUỐC DŨNG 22/02/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0988633496
13 DUYÊN  TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN 03/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0935928066
14 KIÊN  DƯƠNG VĂN KIÊN 09/07/2005 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0344850100
15 LINH  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 06/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0843116579
16 LINH  LÊ KHÁNH LINH 20/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0359415987
17 LINH  NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 11/02/2005 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Diệu - Huyện Ea Kar 10A5 0938936596
18 LỘC ĐỖ ĐĂNG LỘC Nam Kinh 10A5
19 LONG  NGUYỄN THÀNH LONG 14/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0358605100
20 MI  PHẠM NGUYỄN NGỌC MI 10/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0953745779



21 NAM  PHẠM PHƯƠNG NAM 21/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0945902018
22 NGÂN  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 03/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0827389179
23 NGHĨA  LÂM CHÍNH NGHĨA 24/02/2006 Đắk Lắk Nam Nùng PTDTNT THCS Eakar - Huyện Ea Kar 10A5 0395155747
24 NGỌC  PHẠM THỊ NHƯ NGỌC 22/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0399452289
25 NGUYÊN  PHẠM TRUNG NGUYÊN 27/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0858857577
26 NHI  ĐƯỜNG THỊ YẾN NHI 18/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0942350180
27 NHI  NGUYỄN THỊ YẾN NHI 10/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0395039695
28 NHƯ  NGUYỄN LÂM NHƯ 08/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0947745687
29 QUỲNH  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 08/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0385901606
30 QUỲNH  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 24/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0964550003
31 TÂM  NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 27/04/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0941948178
32 TÂM  VƯƠNG MINH TÂM 07/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0987796469
33 THU  NGUYỄN THỊ THÀNH THU 14/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0972713892
34 TRÁNG  PHẠM MINH  TRÁNG 11/04/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A5 0866646247
35 TRUNG  LĂNG TRIỆU TRUNG 29/04/2006 ĐẮK LẮK Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám - Huyện Ea Kar 10A5 Không có sđt
36 TUẤN  TRẦN PHẠM ANH TUẤN 20/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0917404447
37 TUẤN  ĐỖ QUANG TUẤN 11/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0978956529
38 TUẤN  HOÀNG QUỐC TUẤN 10/03/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0355863193
39 TUẤN  VÕ ANH TUẤN 06/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0367505484
40 TUẤN  LÊ ANH TUẤN 18/02/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A5 0945602627
41 VŨ  TRỊNH VĂN VŨ 05/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Khuyến - Huyện Ea Kar 10A5 Không có sđt
42 VƯƠNG  HỒ QUỐC VƯƠNG 05/08/2006 Đắk Lắk Nam Thái THCS Chu Văn An - Huyện Ea Kar 10A5 0913638342
43 VY  HÀ THỊ TRÚC VY 13/03/2006 Đắk Lắk Nữ Thái THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A5 0366054281

Tỉ lệ nam/nữ/dân tộc 22 21 14 17 13
1 ANH  NGUYỄN THỊ CẨM ANH 19/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0946301227
2 ÁNH MAI TRẦN MINH ÁNH Nữ Kinh 10A6
3 BẢO  LƯU XUÂN BẢO 19/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0969114841
4 CHI  TRƯƠNG PHẠM KIM CHI 12/11/2006 Đắk Lắk Nữ Mường THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0982160977
5 CÚC  MÔNG THỊ CÚC 27/08/2006 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Diệu - Huyện Ea Kar 10A6 0377107923
6 DIÊM  H' NIÊ DIÊM 08/10/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An - Huyện Ea Kar 10A6 0344313257
7 DUA  VÀNG THỊ  DUA 05/11/2006 Đắk Lắk Nữ Mông THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A6 0388190714
8 ĐỨC  HỒ NGỌC ĐỨC 24/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0369068440
9 DŨNG NGUYỄN TẤN DŨNG  Nam Kinh 10A6
10 GIANG  TÔ THỊ TRÀ GIANG 20/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0826241212
11 HIẾU  VŨ ĐỨC HIẾU 10/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0354181291
12 HIẾU  LƯU XUÂN HIẾU 18/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0921548320
13 HÒA  NGUYỄN THỊ HÒA 29/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0973055631
14 HOÀNG  NGUYỄN TIẾN HOÀNG 12/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0853008868
15 KHÁNH  NGUYỄN TRẦN NHẬT KHÁNH 06/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0332077318
16 KHOA  NGUYỄN ANH KHOA 01/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh - Huyện Ea Kar 10A6 Không có sđt
17 KIÊN  MLÔ Y KIÊN 11/12/2005 Đắk Lắk Nam Ê-đê PTDTNT THCS Eakar - Huyện Ea Kar 10A6 0362917314
18 LÂM PHẠM VĂN LÂM  Nam Kinh 10A6
19 LỆ  LÊ THỊ NGỌC LỆ 26/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0822453727
20 LINH  NGUYỄN HOÀI LINH 02/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0935829604
21 LOAN  PHẠM THỊ THANH LOAN 10/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0343076502
22 LY  TRẦN THỊ LƯU LY 22/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0969924163
23 MIP  H' BYĂ MIP 03/02/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê PTDTNT THCS Eakar - Huyện Ea Kar 10A6 0376852361
24 MLÔ  H YOAN  MLÔ 18/10/2004 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0852059851
25 NGỌC  NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 17/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0394292747
26 NGUYỄN  LÊ NGUYỄN 28/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0344100545
27 NHI  NGUYỄN THỊ YẾN NHI 27/11/2005 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0969342392
28 NHI  PHẠM YẾN NHI 16/11/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0372501205



29 NHUNG  PHẠM TUYẾT NHUNG 21/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0987173158
30 PHAM  MLÔ Y  PHAM 16/01/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê PTDTNT THCS Eakar - Huyện Ea Kar 10A6 0366513140
31 QUANG  BÙI VIẾT QUANG 27/12/2006 Đắk Lắk Nam Dao PTDTNT THCS Eakar - Huyện Ea Kar 10A6 Không có sđt
32 QUANG  PHAN ĐĂNG  QUANG 22/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A6 0934742433
33 QUỲNH  CHU THỊ QUỲNH 27/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0942966302
34 THẠCH  ĐẶNG DUY THẠCH 18/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0983636315
35 THẮM  NGUYỄN THỊ THẮM 01/06/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 Không có sđt
36 THÀNH  TRẦN ĐÌNH THÀNH 30/03/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0362264200
37 THÀNH  NGÔ LÊ THÀNH 17/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0943863107
38 THẢO  VI THỊ PHƯƠNG THẢO 16/11/2006 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Đình Chiểu - Huyện Ea Kar 10A6 0967253496
39 THẬP  VI QUANG THẬP 29/12/2006 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Diệu - Huyện Ea Kar 10A6 0332126329
40 THƯ  NGUYỄN BẢO THƯ 02/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0372731942
41 THƯ  NGUYỄN THỊ MINH THƯ 12/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An - Huyện Ea Kar 10A6 0944592923
42 THƯỢNG  THẨM THẾ THƯỢNG 26/10/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0397889284
43 TỦA  CƯ SEO  TỦA 03/11/2006 Đắk Lắk Nam Mông THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A6 0374588922
44 VINH  NGUYỄN DOÃN VINH 20/12/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A6 0358522742
45 VŨ  ĐÀO HOÀNG VŨ 02/12/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A6 0345831311

Tỉ lệ nam/nữ/dân tộc 23 22 14 17 12
1 ANH  NÔNG TUẤN ANH 22/10/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0819391212
2 BYĂ  Y - KHƯƠNG BYĂ 12/01/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0946518382
3 DON  H' KSƠR DON 17/10/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A7 0325920903
4 DUNG  NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 06/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0979303994
5 DŨNG  LƯƠNG VĂN DŨNG 03/01/2006 Đắk Lắk Nam Mường THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0832498892
6 GIANG  PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 13/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu - Huyện Ea Kar 10A7 0396328874
7 HẰNG  LƯƠNG THỊ HẰNG 04/01/2006 Đắk Lắk Nữ Thái THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0915325902
8 HOA  TRẦN THỊ HOA 25/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0367050527
9 HOÀN  THÁI BÁ HOÀN 06/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0382005227
10 HỒNG  NGUYỄN THỊ HỒNG 18/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0353446683
11 HUY  PHAN QUANG HUY 10/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0942358177
12 HUY  PHẠM LƯƠNG GIA HUY 01/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0377246773
13 HUYỀN  LÊ THỊ HUYỀN 10/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0379392918
14 KHÁNH  NGUYỄN DANH KHÁNH 17/08/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0945828750
15 KHÁNH PHẠM NGỌC KHÁNH Nam 10A7
16 LÂM  TRẦN BẢO LÂM 27/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10A7 Không có sđt
17 LIM  H NIÊ LIM 30/12/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A7 0365490580
18 LINH  PHẠM THỊ KHÁNH LINH 16/07/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0374946971
19 MAI  ĐẶNG THỊ  MAI 10/07/2006 Cao Bằng Nữ Dao THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A7 0326778316
20 MINH  NGÔ ĐỨC  MINH 03/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A7 0986242277
21 MY  HOÀNG THỊ TRÀ MY 16/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0372903307
22 NGA  TRỊNH THỊ BÍCH NGA 17/09/2005 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A7 0967875961
23 NGHĨA  PHÙNG NÔNG NGHĨA 15/11/2006 Đắk Lắk Nam Dao THCS Hoàng Diệu - Huyện Ea Kar 10A7 0339604617
24 NGỌC  NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 25/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0941320166
25 NHƯ  NGUYỄN THỊ NHƯ 29/01/2006 Nghệ An Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0377109409
26 PHÚ  TRƯƠNG THẾ PHÚ 31/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0837222720
27 PHÚC LƯU HOÀNG PHÚC  Nam 10A7
28 QUYỀN  NGUYỄN CÔNG QUYỀN 15/10/2005 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0964046921
29 SANG  NGUYỄN HOÀNG SANG 08/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0941823707
30 SĂP  H' BYĂ SĂP 11/10/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Phú - Huyện Ea Kar 10A7 0392193122
31 SI  VÀNG THỊ MÁI  SI 22/10/2006 Đắk Lắk Nữ Mông THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A7 0827873679
32 SỸ  VŨ ĐỨC SỸ 20/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 038565501
33 THỐNG  NÔNG THANH THỐNG 12/01/2006 Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0984029648
34 THỦY  NGUYỄN THỊ THU THỦY 05/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng - Huyện Ea Kar 10A7 0846427927



35 THY  NGUYỄN NGỌC ANH THY 31/01/2006 Bình Dương Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0972238443
36 TRÀ  NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 15/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương - Huyện Ea Kar 10A7 0966336286
37 TRANG  NGUYỄN THỊ HUYỀN  TRANG 08/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0988903653
38 TRÍ  NGUYỄN TRẦN THẾ TRÍ 01/08/2006 Bình Định Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0941799976
39 TRÚC  NGUYỄN THỊ BẢO TRÚC 19/01/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0375493661
40 TRƯỜNG  VÕ VĂN TRƯỜNG 17/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0965975922
41 TÙNG  CHU VĂN TÙNG 06/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0826338379
42 VÂN  Ê BAN H' VÂN 06/01/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê PTDTNT THCS Eakar - Huyện Ea Kar 10A7 0336188924
43 VĂN  NGUYỄN CẢNH VĂN 24/01/2006 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi - Huyện Ea Kar 10A7 0963442255
44 VY  LƯƠNG THỊ HẠ VY 09/10/2006 Đắk Lắk Nữ Thái THCS Cao Bá Quát - Huyện Ea Kar 10A7 0772447837

Tỉ lệ nam/nữ/dân tộc 21 23 15 16 13




